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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

Tích hợp là một trong những quan điểm giáo dục đã trở thành xu thế trong 

việc xác định nội dung dạy học ở nhà trường phổ thông. Dạy học tích hợp liên 

môn nằm trong lộ trình đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh 

giá ở nhà trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh trên tinh 

thần Nghị quyết 29 – NQ/TƯ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 

Dạy học tích hợp được xây dựng trên cơ sở những quan điểm tích cực về quá 

trình học tập và quá trình dạy học. Vận dụng hợp lý quan điểm tích hợp trong 

giáo dục sẽ giúp học sinh phát triển các năng lực giải quyết những vấn đề phức 

tạp và làm cho việc học tập trở nên có ý nghĩa hơn với học sinh so với việc các 

môn học, các mặt giáo dục được thực hiện riêng rẽ. Tích hợp là một trong những 

quan điểm  giáo dục nhằm nâng cao năng lực của người học, giúp đào tạo ra 

những con người có đầy đủ phẩm chất và năng lực để giải quyết các vấn đề của 

cuộc sống hiện đại.  

Đối với giáo dục phổ thông nói chung và cấp học trung học cơ sở nói riêng 

hiện nay việc hiểu đúng và vận dụng phù hợp quá trình tích hợp đem lại những 

hiệu quả cụ thể đối với từng phân môn trong nhà trường. Việc tăng cường năng 

lực dạy học theo hướng tích hợp liên môn cho đội ngũ giáo viên là một trong 

những vấn đề được các cơ quan quản lý giáo dục ưu tiên hàng đầu. 

Môn Toán có lẽ là môn khoa học lâu đời nhất và có sự ảnh hưởng lớn nhất 

trong sự phát triển của nhân loại. Không ai có thể phủ nhận rằng: Thành công của 

một cá nhân phụ thuộc vào mức độ xử lý tình huống trong toàn bộ cuộc đời. Dù 

có làm công việc gì hay ở vị trí nào thì ta cũng sẽ cảm thấy thỏa mãn và phấn 

khích khi biết cách đối đầu với các thử thách trước mắt. Và khi học sinh không 

thể luyện tập trước việc xử lý tất cả các tình huống có thể xảy ra trong đời, có một 

môn học có thể giúp các em rèn luyện suy nghĩ logic – đó là môn Toán học. Tuy 

vậy với nhiều học sinh thì môn Toán là môn học khô khan và không hấp dẫn. Vì 

vậy tôi chọn đề tài “Tích hợp liên môn trong giảng dạy môn Số học lớp 6” để hình 

thành những kĩ năng cần thiết cho học sinh và tập cho học sinh vận dụng các kiến 
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thức, kĩ năng đã được học vào thực tế vào cuộc sống hàng ngày, qua đó gây thêm 

sự hứng thú và lòng say mê của học sinh đối với môn học. 

2. Mục đích nghiên cứu 

Đề tài nghiên cứu này nhằm hình thành những kĩ năng cần thiết cho học 

sinh và tập cho học sinh vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã được học vào thực 

tế vào cuộc sống hàng ngày, qua đó gây thêm sự hứng thú và lòng say mê của 

học sinh đối với môn học, qua đó nâng cao chất lượng dạy học môn Toán trong 

trường THCS. 

3. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Tìm hiểu cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu. 

- Điều tra thực trạng việc tích hợp liên môn trong dạy học môn Toán của 

một số giáo viên trường THCS trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 

- Đề xuất và thực nghiệm một số nội dung tích hợp liên môn trong giảng 

dạy môn Toán lớp 6. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: một số nội dung tích hợp liên môn trong giảng 

dạy môn Toán lớp 6. 

 - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu tại trường THCS. 

- Thời gian nghiên cứu: Năm học 2016 - 2017. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

- Các phương pháp nghiên cứu lý luận: Gồm các phương pháp phân 

tích, khái quát, tổng kết các tài liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu để xác 

lập cơ sở lý luận cho đề tài. 

- Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Sử dụng các mẫu phiếu điều 

tra để thu thập thông tin về thực trạng vận dụng các phương pháp dạy học, 

chất lượng dạy học bộ môn Toán, mức độ yêu thích môn học của học sinh, 

mức độ hiểu biết của giáo viên về dạy học tích hợp liên môn 

- Phương pháp thực nghiệm: Thực nghiệm tác động trên 50 học sinh của 

một trường THCS trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 

- Phương pháp trò chuyện, phỏng vấn giáo viên và học sinh để thu thập 

những thông tin cần thiết cho quá trình nghiên cứu. 
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6. Giả thiết khoa học 

Nếu trong dạy học môn Toán, giáo viên thực hiện tích hợp liên môn một 

cách hợp lý, phù hợp với điều kiện cụ thể của trường THCS thì sẽ hình 

thành được những kĩ năng cần thiết cho học sinh và tập cho học sinh vận 

dụng các kiến thức, kĩ năng đã được học vào thực tế vào cuộc sống hàng 

ngày, qua đó gây thêm sự hứng thú và lòng say mê của học sinh đối với 

môn học. 
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Chương1 

 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN 

1.1. Thế nào là dạy học tích hợp liên môn 

Dạy học tích hợp liên môn là dạy học những nội dung kiến thức liên 

quan đến hai hay nhiều môn học. "Tích hợp" là nói đến phương pháp và mục 

tiêu của hoạt động dạy học, còn "liên môn" là đề cập tới nội dung dạy học.  

Như vậy, dạy học tích hợp liên môn được hiểu là những hoạt động của 

học sinh, dưới sự tổ chức, hướng dẫn của giáo viên, huy động đồng thời kiến 

thức, kỹ năng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm giải quyết các nhiệm vụ 

học tập, thông qua đó hình thành những kiến thức, kỹ năng mới, từ đó phát 

triển các năng lực cần thiết, trong đó: 

Dạy học tích hợp là đưa những nội dung giáo dục có liên quan vào quá 

trình dạy học các môn học như: tích hợp giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức 

lối sống, giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục chủ quyền quốc gia về biển 

đảo, an toàn giao thông… 

Dạy học liên môn là phải xác định được nội dung kiến thức liên quan 

đến các môn học khác để dạy học, tránh học sinh phải học lại nhiều lần cùng 

một kiến thức ở các môn học khác nhau. Đối với những kiến thức liên môn 

nhưng có một môn học chiếm ưu thế thì có thể bố trí dạy trong chương trình 

môn học đó và không phải dạy ở môn khác. Trường hợp nội dung kiến thức 

có tính liên môn cao thì có thể tách ra thành các chủ đề liên môn để tổ chức 

dạy học riêng vào một thời điểm phù hợp, song song với quá trình dạy học các 

môn liên quan. 

1.2. Các hình thức dạy học tích hợp 

Tích hợp trong nội bộ môn học: Trong môn học, tích hợp là tổng hợp 

trong một đơn vị kiến thức, trong một tiết học hay trong một bài tập nhiều 

mảng kiến thức, kỹ năng liên quan đến nhau nhằm tăng cường hiệu quả giáo 

dục và tiết kiệm thời gian cho người học. Có thể tích hợp theo chiều ngang 

hoặc chiều dọc. Tích hợp theo chiều ngang là tích hợp các mảng kiến thức, kỹ 

năng trong môn học theo nguyên tắc đồng quy: tích hợp các kiến thức kỹ năng 

của phân môn này với phân môn khác. Tích hợp theo chiều dọc là tích hợp 

một đơn vị kiến thức, kỹ năng mới với những kỹ năng trước đó theo nguyên 
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tác đồng tâm: kiến thức, kỹ năng của lớp trên, bậc học trên bao hàm kiến thức, 

kỹ năng của lớp dưới, bậc học tới. 

Tích hợp liên môn: là phương án trong đó nhiều môn học liên quan được 

kết thành một môn học mới với hệ thống những chủ đề nhất định xuyên suốt 

qua nhiều cấp học.  

Tích hợp xuyên môn: Trong cách tiếp cận tích hợp xuyên môn, giáo 

viên tổ chức chương trình học tập xoay quanh các vấn đề và quan tâm của 

người học. Với tích hợp xuyên môn, học sinh có thể học và hình thành kiến 

thức, kỹ năng ở nhiều thời điểm và thời gian khác nhau theo sự  lựa chọn của 

người dạy hoặc người học.  

1.3. Tại sao phải dạy học tích hợp liên môn 

- Do mọi sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và xã hội đều ít nhiều có mối 

liên hệ với nhau. Nhiều sự vật, hiện tượng có những điểm tương đồng và cùng 

nguồn cội. Để giải quyết các sự vật hiện tượng ấy, cần huy động tổng hợp các 

kiến thức và kỹ năng từ nhiều lĩnh vực khác nhau. 

- Trong quá trình phát  triển của khoa học và giáo dục, nhiều kiến thức, 

kỹ năng chưa hoặc chưa cần thiết trở thành một môn học trong nhà trường, 

nhưng lại rất cần chuẩn bị cho học sinh để các em có thể đối mặt với những 

thách thức của cuộc sống. Do đó rất cần tích hợp giáo dục các kiến thức và 

kỹ năng thông qua các môn học. 

-  Dạy học tích hợp liên môn tạo động lực để học sinh tích cực học tập 

thông minh, vận dụng sáng tạo kiến thức, kỹ năng một cách toàn diện, hài 

hòa và hợp lý để giải quyết các tình huống đa dạng và mới mẻ trong cuộc 

sống hiện đại. 

- Các bài dạy theo hướng tích hợp góp phần làm hoạt động dạy học 

trong nhà trường gắn liền với thực tiễn cuộc sống, làm cho học sinh có nhu 

cầu học tập để giải đáp được những thắc mắc phục vụ cho cuộc sống bản thân 

và cộng đồng. 

 

1.4. Xu hướng của dạy học tích hợp liên môn 

Dạy học tích hợp liên môn là cần thiết, là xu hướng của lý luận dạy học 

hiện đại và đã được nhiều nước trên thế giới thực hiện. Ở Việt Nam, trước 
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những yêu cầu có tính pháp lý về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ 

thông đã được thể hiện trong các văn bản và Nghị quyết đại hội Đảng. Theo 

đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, dạy học tích hợp là định hướng về 

nội dung và phương pháp dạy học, trong đó giáo viên tổ chức hướng dẫn để 

học sinh biết huy động tổng hợp kiến thức, kỹ năng thuộc nhiều lĩnh vực khác 

nhau nhằm giải quyết các nhiệm vụ học tập, thông qua đó hình thành những 

kiến thức, kỹ năng mới, phát triển được những năng lực cần thiết, nhất là năng 

lực giải quyết vấn đề trong học tập và thực tiễn cuộc sống, nhằm đào tạo những 

con người có năng lực phát triển và giải quyết các vấn đề đáp ứng yêu cầu của 

nền kinh tế - xã hội  thời kỳ hội nhập.  

Vậy dạy học tích hợp là xu thế tất yếu và có tính khả thi. 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG GIẢNG DẠY TÍCH HỢP LIÊN MÔN TRONG  MÔN TOÁN 

TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HIỆN NAY 

2.1.  Vài nét về tình hình nhà trường 

Trường THCS mà tôi thực hiện đề tài này được thành lập từ năm 1974. Qua 

hơn 40  năm xây dựng, nhà trường đã có nhiều đổi thay và phát triển. Trường đã 

được công nhận đạt chuẩn quốc gia từ nhiều năm qua. Hiện nay trường có 24 phòng 

học và đầy đủ các phòng thư viện, phòng thí nghiệm Sinh, Hóa, Vật lí, phòng thực 

hành máy tính… cùng nhiều trang thiết bị dạy học khác. 

Về kết quả học tập của học sinh: Trong những năm gần đây kết quả học sinh 

thi vào cấp ba luôn đứng vào tốp đầu của Quận. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, 

học sinh năng khiếu cũng được nhà trường quan tâm đúng mức, hàng năm nhà trường 

có nhiều học sinh dự thi học sinh giỏi và đạt nhiều giải cấp Quận, Thành phố ở các 

môn học. Để có được thành tích đó, ngoài mặt tích cực học tập của các em học sinh 

còn có sự đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên trong nhà trường. Tuy nhiên 

bên cạnh những thành tích đã đạt được vẫn còn một số tồn tại như: nhiều em học 

sinh còn chưa thực sự yêu thích môn Toán, còn học lệch, học yếu ở  một số môn 

khoa học như Vật lí, Sinh học, Hóa học… 

2.2. Thực trạng giảng dạy tích hợp liên môn trong môn Toán tại trường THCS  

Hiện tại giáo dục phổ thông nói chung và giáo dục cấp trung học cơ sở nói 

riêng vẫn chưa thoát khỏi nền giáo dục “ứng thí” nên mục tiêu dạy và học môn Toán 

vẫn chưa định hướng đúng vị trí của nó. Việc dạy môn Toán chủ yếu theo nhu cầu 

trước mắt của học sinh là trang bị kiến thức để thi vào lớp 10 hay thi tốt nghiệp trung 

học phổ thông. 

Về đội ngũ giáo viên: Đội ngũ giáo viên hiện nay chủ yếu được đào tạo theo 

chương trình sư phạm đơn môn, chưa được trang bị nhiều về cơ sở lý luận dạy học 

tích hợp liên môn một cách chính thống, khoa học nên khi thực hiện thì phần lớn là 

do giáo viên tự tìm hiểu nên cũng không tránh khỏi việc hiểu chưa đúng, chưa đầy 

đủ về mục đích, ý nghĩa cũng như cách thức tổ chức dạy học tích hợp liên môn. Phần 

lớn giáo viên đã quen với việc dạy học đơn môn là chính, ít có sự trao đổi chuyên 

môn với giáo viên dạy các bộ môn khác nên khi dạy tích hợp liên môn chưa có sự 

thống nhất về nội dung, phương pháp…  
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Về học sinh: Qua thực tế giảng dạy nhiều năm, tôi thấy phần lớn học sinh học 

môn Toán vẫn theo xu hướng học thụ động, không tích cực, không chủ động cho 

việc chuẩn bị, tìm hiểu, khai thác kiến thức môn học trong các giờ học. Các em vẫn 

đang theo xu hướng học lệch của nền giáo dục “ứng thí” nên không tích cực hợp tác 

cho việc chuẩn bị cho giờ học tích hợp liên môn hoặc không thể sử dụng kiến thức 

các môn liên quan như một công cụ khai thác kiến thức mới. Kiến thức các môn Vật 

lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử … của các em còn quá mờ nhạt nên khó có thể vận dụng 

hiệu quả vào giải quyết các vấn đề của môn Toán. 

Tôi đã tiến hành khảo sát thực trạng dạy học tích hợp liên môn của giáo viên 

môn Toán trong nhà trường và sự yêu thích bộ môn, kết quả học tập bộ môn Toán 

của các em học sinh lớp 6. 

* Mục đích khảo sát: Nhằm đánh giá thực trạng dạy học tích hợp liên môn của 

giáo viên môn Toán từ đó xác lập cơ sở thực tiễn cho việc xây dựng quy trình lựa 

chọn và xây dựng nội dung tích hợp trong dạy học môn Toán cấp THCS. 

* Đối tượng khảo sát:  7 giáo viên giảng dạy môn Toán lớp 6 và 50 học sinh 

lớp 6 của trường. 

* Nội dung khảo sát 

- Điều tra thực trạng dạy học tích hợp liên môn ở môn Toán lớp 6. 

- Kết quả học tập khảo sát đầu năm của 50 học sinh lớp 6. 

- Đánh giá mức độ yêu thích của học sinh lớp 6 khi học tập môn Toán. 

- Hiểu biết của giáo viên về dạy học tích hợp liên môn. 

* Kết quả khảo sát: 

Bảng 1: Kết quả học tập môn Toán của học sinh các lớp 6H  

 

Nhìn chung, kết quả học tập môn Toán lớp 6 chưa cao. Qua bài kiểm tra của 

50 em học sinh lớp 6 cho thấy điểm trung bình như sau: Giỏi 4%, Trung bình - Khá 

44%, Yếu 36%, kém 16%.  

Tổng 
Điểm 

0 < 3 

Điểm 

3 < 5 

Điểm 

5 < 8 

Điểm 

810 

50 8 18 22 2 

100% 16% 36% 44% 4% 
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Qua dự giờ một số tiết học của một số giáo viên, tôi thấy nhiều giờ học chưa 

sinh động, không khí giờ học còn nặng nề, kiến thức học sinh nắm được chưa sâu, 

tôi có hỏi nhiều em kiến thức nhớ được sau bài học thì các em cũng có thể trả lời 

được nhưng khi chúng tôi hỏi làm thế nào để biết được điều đó, vì sao lại có điều 

đó? Hầu như các em không trả lời được. 

Bảng 2:  Đánh giá mức độ yêu thích của học sinh khi học tập môn Toán 

Qua bảng 2 cho thấy tỉ lệ học sinh không thích học môn Toán (44%) nhiều 

hơn tỉ lệ học sinh yêu thích (42%) môn này khi học tập, số còn lại (14%) là không 

có ý kiến. Để tìm nguyên nhân cho kết quả đó, tôi tiến hành phỏng vấn một số em 

học sinh và đại đa số các em cho biết lí do là: không thích học môn này là do nhiều 

kiến thức khó, ít thực tế, trừu tượng… Qua thực tế giảng dạy tôi thấy việc giải các 

bài toán liên quan đến thực tế của các em còn chưa tốt. 

Bảng 3: Sự hiểu biết của giáo viên về dạy học tích hợp liên môn 

Nhìn vào bảng 3 ta thấy: Không có giáo viên giảng dạy môn Toán của trường 

chưa biết gì về dạy học tích hợp liên môn, nhưng chỉ có một giáo viên hiểu một cách 

sâu sắc, kỹ càng. Trò chuyện với các đồng chí giáo viên dạy môn Toán của trường, 

tôi thấy các đồng chí đều tỏ quan điểm muốn tìm hiểu dạy học tích hợp để triển khai 

trong quá trình dạy học. Đây cũng là một điều kiện thuận lợi để giúp tôi thực hiện đề 

tài này. 

Đánh giá chung: Nhìn chung các thầy cô giảng dạy bộ môn Toán của trường 

đã tích cực đổi mới phương pháp dạy học và đã đạt được những thành tích đáng kể. 

Sĩ số Rất thích học Không thích học Không ý kiến 

50 21 22 7 

100

% 
42% 44% 14% 

Mức độ hiểu biết Số ý kiến Tỷ lệ (%) 

Hiểu rõ  1 14 

Đã tìm hiểu một chút 6 86 

Mới chỉ nghe tên 0 0 

Tổng  7 100% 
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Tuy nhiên bên cạnh những thành tích đó vẫn còn nhiều giờ học chưa lôi cuốn được 

học sinh, học sinh chưa thực sự chủ động giải quyết vấn đề trong quá trình học tập, 

dẫn đến mức độ yêu thích bộ môn của học sinh chưa nhiều, kết quả học tập bộ môn 

này của học sinh chưa cao. Đứng trước những vấn đề đó, tôi mạnh dạn tìm hiểu về 

dạy học tích hợp liên môn và chọn đề tài “Tích hợp liên môn trong giảng dạy môn 

Số học lớp 6” để hình thành những kĩ năng cần thiết cho học sinh và tập cho học sinh 

vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã được học vào thực tế vào cuộc sống hàng ngày, 

qua đó gây thêm sự hứng thú và lòng say mê của học sinh đối với môn học. 
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Chương 3 

BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 

 

3.1. Xây dựng giáo án tích hợp 

3.1.1. Lựa chọn nội dung tích hợp 

Ngay từ đầu năm học, giáo viên phải rà soát chương trình, sách giáo khoa để 

tìm các nội dung liên quan đến nhau hoặc liên quan đến một vấn đề của đời sống cần 

giáo dục học sinh. Để thực hiện tốt bước này, người giáo viên phải nắm chắc chuẩn 

kiến thức, kỹ năng, chương trình các môn học, hiểu sâu sắc nội dung từng môn học, 

đồng thời cũng phải có ít nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp. 

Tìm hiểu ý tưởng xây dựng bài học tích hợp có ý nghĩa hết sức quan trọng, có 

ý tưởng hay, sáng tạo thì mới có bài học hấp dẫn, hiệu quả. Để thực hiện thành công 

bước này, giáo viên cần liên kết các bài học, các nội dung đã được chọn để tích hợp 

với các sự việc, hiện tượng trong thực tiễn cuộc sống xung quanh học sinh.  

3.1.2. Xác định mục tiêu dạy học 

Mục tiêu dạy học cần được xuất phát từ các nội dung được chọn lựa để tích 

hợp. Những mục tiêu này cần phải bao quát được nhiều lĩnh vực học tập, nhiều môn 

khoa học khác nhau. 

Ngoài những mục tiêu về kiến thức, kỹ năng và giá trị thuộc các lĩnh vực khoa 

học được chọn để tích hợp, cần xác định thêm những mục tiêu hình thành và phát 

triển năng lực, kỹ năng xã hội… cho học sinh. 

Thông thường những phần tích hợp cần chú trọng vào mục tiêu hình thành và 

phát triển kỹ năng sống, năng lực hoạt động xã hội cho học sinh. 

Đối với bài tích hợp thì mục tiêu dạy học cũng là mục tiêu tích hợp. Sự tích 

hợp trong mục tiêu dạy học được thể hiện ở việc tích hợp các kiến thức của các lĩnh 

vực khao học, tích hợp các kỹ năng và năng lực học sinh cần đạt được, tích hợp các 

giá trị nhân văn định hướng cho sự phát triển của học sinh. Khi thiết kế mục tiêu của 

bài học tích hợp, cần lưu ý không nên đưa quá nhiều mục tiêu về kiến thức thuộc 

nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau mà cần chắt lọc các mục tiêu trọng tâm nhất. Nên 

thể hiện rành mạch nội dung đặc thù của bài học chính vào mục tiêu tích hợp. Cần 

tập trung vào các mục tiêu phát triển năng lực cho người học, nhất là các mục tiêu 

về kỹ năng sống, năng lực xã hội.  
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3.1.3. Dự kiến thời lượng cho nội dung tích hợp 

Xác định được thời lượng cho nội dung tích hợp là rất cần thiết. Dự kiến được 

thời lượng cho hoạt động học tập của học sinh một cách phù hợp cũng có nghĩa là 

giáo viên đã lượng hóa được các hoạt động tương ứng với khả năng thực hiện của 

học sinh, đảm bảo cho học sinh thực hiện được các hoạt động học tập tích cực đúng 

với tính chất của nó chứ không phải là cố gắng nhồi nhét cho đủ lượng kiến thức, 

cũng không phải là lướt qua cho có hoạt động. 

Tuy nhiên, thời lượng xác định cũng chỉ là dự kiến. Trong thực tế triển khai 

hoạt động không nên gò bó thời lượng một cách cứng nhắc mà cần linh hoạt điều 

chỉnh thời lượng này cho phù hợp với thực tế. Như vậy cả giáo viên và học sinh đều 

có cơ hội để phát triển bản thân, để thử thách khả năng phát hiện và giải quyết vấn 

đề trong các tình huống cụ thể. Việc dự kiến thời lượng cần căn cứ vào năng lực thực 

tế của học sinh, căn cứ vào mục tiêu và nội dung tích hợp và căn cứ vào điều kiện 

dạy học thực tế. 

3.1.4. Chuẩn bị cho hoạt động dạy học 

Sự chuẩn bị của giáo viên chính là cơ sở cho sự thành công của mỗi bài học, 

mỗi hoạt động dạy học. Đối với dạy học tích hợp thì việc chuẩn bị của giáo viên và 

đặc biệt là của học sinh còn có ý nghĩa nhiều hơn thế, nó được coi là phần quan trọng 

trong kế hoạch học tập. Để bài học đạt hiệu quả, giáo viên và học sinh cần chuẩn bị 

các phương tiện vật chất và còn cần chuẩn bị các tư liệu cho bài học, tái hiện hoặc 

tìm kiếm các kiến thức nền tảng phục vụ cho nhiệm vụ học tập mới. Như vậy, giáo 

viên cần: 

- Hướng dẫn học sinh làm quen với việc chuẩn bị tài liệu, nghiên cứu bài học, 

sưu tầm và xử lí thông tin liên quan đến bài học. 

- Hình thành cho học sinh một số kĩ năng nghiên cứu ban đầu như dự đoán, 

phỏng vấn, quan sát, tham khảo ý kiến chuyên gia, phân tích… để việc chuẩn bị ngày 

càng tốt hơn. 

- Kết hợp với cha mẹ học sinh để  để họ trợ giúp, tạo điều kiện cho các em về 

đồ dùng, học liệu và trao đổi với các em để các em có một nền tảng kiến thức tốt nhất 

trước khi vào bài học. 



                      TÍCH HỢP LIÊN MÔN TRONG GIẢNG DẠY MÔN SỐ HỌC LỚP 6 
 

13 
 

3.1.5. Thiết kế hoạt động học tập 

Đây là khâu quan trọng nhất của quá trình thiết kế dạy học. Thiết kế hoạt động 

học tập chính là thiết kế hoạt động tìm tòi, khám phá tri thức, thực hành luyện tập 

cho học sinh, thiết kế phương pháp dạy học, thiết kế môi trường dạy học, thiết kế 

phương tiện dạy học, thiết kế công cụ và lập kế hoạch đánh giá người học. 

Để thiết kế được các hoạt động học tập thú vị và hiệu quả, cần kết hợp nhiều 

phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, kết hợp tri thức, kỹ năng chuyên môn và 

vốn sống phong phú. Khi thiết kế hoạt động học tập cho học sinh, giáo viên cần lưu 

ý: 

- Trung thành với mục tiêu dạy học đã xác định 

- Bao quát các đặc điểm chung về sự phát  triển của lứa tuổi học sinh, đồng 

thời chú ý đến đặc điểm riêng về tư duy, ngôn ngữ, kinh nghiệm sống … của mỗi 

em. 

- Đưa vào bài học các thông tin cốt lõi của môn học, đồng thời chú ý đến mối 

liên hệ giữa các mảng kiến thức liên quan đến nhau, không chỉ hướng tới việc hình 

thành kiến thức, kĩ năng mà còn quan tâm đến việc gây dựng, trau dồi cho các em 

nhận thức và tình cảm đúng đắn, giá trị nhân văn, hình thành cho các em những năng 

lực phù hợp với trình độ và lứa tuổi. 

- Tạo ra môi trường hoạt động đa dạng, đa chiều cho học sinh, kích thích tính 

ham hiểu biết, mong muốn khám phá, tìm tòi của các em. 

3.1.6. Lập kế hoạch đánh giá  

Đánh giá trong dạy học nói chung và dạy tích hợp nói riêng có một số đặc 

trưng sau: Đánh giá nhằm giúp cả thầy và trò có cơ sở định hướng điều chỉnh hoạt 

động dạy và học ngày càng hiệu quả; Đánh giá toàn diện cả kiến thức, kỹ năng, thái 

độ; Đối tượng tham gia đánh giá có thể là học sinh, bạn học, giáo viên, gia đình và 

xã hội 

- Xác định các tiêu chí đánh giá: Các tiêu chí đánh giá bài học tích hợp thường 

là: kiến thức, kỹ năng, giá trị nhân văn và các năng lực các nhân, năng lực xã hội 

khác. 

- Xác định hình thức đánh giá: thường được trình bày thành phiếu đánh giá để 

học sinh và giáo viên sử dụng trong quá trình dạy học 
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- Lập kế hoạch đánh giá: Xác định thời điểm đánh giá và và cách thức đánh 

giá ở mỗi thời điểm đó trong quá trình dạy học. Trong dạy học tích hợp chúng ta sử 

dụng đánh giá thường xuyên. 

 

3.2. Một số nội dung tích hợp trong môn Số học lớp 6 

Tên bài 
Địa chỉ tích hợp  

(Vào nội dung nào của bài) 

Nội dung tích hợp 

(môn tích hợp, kiến thức, kỹ 

năng có thể tích hợp) 

Chương I: 

Bài 1: Tập 

hợp. Phần tử 

của tập hợp 

- Phần luyện tập củng cố: Viết 

tập hợp các chữ cái trong từ 

“TRƯỜNG SA” 

Khẳng định chủ quyền biển đảo của 

Việt Nam (môn Địa lý, môn Lịch 

sử) 

Giáo dục lòng yêu nước (môn Giáo 

dục công dân) 

Chương I: 

Bài 3: Ghi 

số tự nhiên 

- Phần luyện tập củng cố:  Học 

sinh nêu hiểu biết của mình về 

chữ số La Mã và đất nước La 

Mã.  

Tìm hiểu về lịch sử thế giới (môn 

Lịch sử) 

Giáo dục lòng yêu hòa bình (môn 

Giáo dục công dân) 

Rèn kỹ năng thuyết trình (môn Ngữ 

văn) 

Chương I: 

Bài 4: Số 

phần tử của 

một tập hợp. 

Tập hợp 

con. 

Phần luyện tập: Bài 25 trang 

14 sách giáo khoa toán 6 tập 1 

Các quốc gia có tên trong 

bảng là thành viên của tổ chức 

Asian. Em hãy trình bày hiểu 

biết của em về tổ chức này . 

Tìm hiểu về lịch sử Asian (môn Lịch 

sử, môn Địa lý) 

Giáo dục lòng yêu hòa bình (môn 

Giáo dục công dân) 

Rèn kỹ năng thuyết trình (môn Ngữ 

văn) 

Chương I: 

Bài 5: Phép 

Phần luyện tập: Bài 40, trang 

20 sách giáo khoa toán 6 tập 1 

Giáo dục lòng yêu nước, yêu dân tộc 

(môn Giáo dục công dân) 
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cộng và 

phép nhân 

Nêu hiểu biết về anh hùng dân 

tộc Việt Nam và danh nhân 

văn hóa thế giới Nguyễn Trãi; 

ý nghĩa của tác phẩm Bình 

Ngô đại cáo  

Rèn kỹ năng thuyết trình (môn Ngữ 

văn) 

 

Chương I: 

Bài 6: Phép 

trừ và phép 

chia 

Phần luyện tập: Bài số 42, 

trang 23, sách giáo khoa toán 

6 tập 1. 

Nêu hiểu biết về kênh đào 

Xuy – ê. 

Tìm hiểu về địa lý thế giới (môn Địa 

lý) 

Rèn kỹ năng thuyết trình (môn Ngữ 

văn) 

Chương I: 

Bài 9: Thứ 

tự thực hiện 

phép tính 

Phần luyện tập: Bài số 82, 

trang 33, sách giáo khoa toán 

6, tập 1 

Kể tên một số dân tộc sống 

trên đất Việt Nam  mà em biết, 

nếu hiểu biết của em về dân 

tộc đó. 

Tìm hiểu về lịch sử, địa lý Việt Nam 

(môn Lịch sử, môn Địa lý) 

Giáo dục lòng yêu nước, yêu dân tộc 

(môn Giáo dục công dân) 

Rèn kỹ năng thuyết trình (môn Ngữ 

văn) 

Chương I: 

Bài 11: Dấu 

hiệu chia hết 

cho 2 , cho 5 

Phần luyện tập: Bài số 100, 

trang 39, sách giáo khoa toán 

6 tập 1. 

Chiếc ô tô đầu tiên ra đời như 

thế nào? Sự phát triển của ô tô 

hiện nay? Ô nhiễm môi 

trường do khí thải của ô tô 

hiện nay? Sử dụng ô tô như 

thế nào là hợp lý? 

Giáo dục bảo vệ môi trường. 

Chương I: 

Bài 14: Số 

nguyên tố. 

Hợp số. 

Phần luyện tập: Chiến dịch 

Hồ Chí Minh diễn ra vào năm 

nào? 

Tìm hiểu về lịch sử giải phóng dân 

tộc (môn Lịch sử) 

Giáo dục lòng yêu nước, yêu hòa 

bình (môn Giáo dục công dân) 
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Bảng số 

nguyên tố 

Chiến dịch Hồ Chí Minh diễn 

ra vào năm 𝑎𝑏𝑐𝑑̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ , trong đó: 

𝑎𝑏𝑐𝑑̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  ⋮ 5, a là số có đúng một 

ước, b là hợp số lớn nhất có 

một chữ số, c là số nguyên tố 

lớn nhất có một chữ số, d là số 

nguyên tố.  

Nêu hiểu biết về chiến dịch 

Hồ Chí Minh 

Rèn kỹ năng thuyết trình (môn Ngữ 

văn) 

Chương I: 

Bài 18: Bội 

chung nhỏ 

nhất 

Phần luyện tập: Bài số 158, 

trang 60, sách giáo khoa toán 

6, tập 1. 

Nêu vai trò của cây xanh đối 

với đời sống con người? 

Giáo dục bảo vệ môi trường 

Chương II: 

Bài 1: Làm 

quen với số 

nguyên âm 

Phần kiến thức bài mới Hiểu biết về nhiệt kế, nhiệt độ sôi, 

nhiệt độ tan của đá, nhiệt độ của một 

số vùng trên thế giới, cách giữ ấm 

cho cơ thể (môn Địa lý, Sinh học, 

Vật lý, Lịch sử) 

Chương II: 

Bài 7: Phép 

trừ hai số 

nguyên 

Phần Ví dụ: 

Nhận xét về nhiệt độ ở Sa Pa. 

Nêu hiểu biết về Sa Pa. 

Phần luyện tập: Bài 52 trang 

82, sách giáo khoa toán 6 tập 

1. 

Nêu hiểu biết của em về nhà 

bác học Ác-si-met 

Tìm hiểu về các vùng miền của tổ 

quốc (môn Địa lý, Lịch sử) 

Hiểu biết thêm về khoa học thế giới 

Giáo dục lòng yêu thiên nhiên (môn 

Giáo dục công dân) 

Rèn kỹ năng thuyết trình (môn Ngữ 

văn) 
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Chương II: 

Bài 9: Quy 

tắc chuyển 

vế 

Phần luyện tập: Bài số 69, 

trang 87, sách giáo khoa toán 

6 tập 1: 

Nhận xét về nhiệt độ của các 

thành phố trong bài. Nếu sinh 

sống ở các thành phố đó em 

phải chú ý điều gì để đảm bảo 

sức khỏe của bản thân? 

Hiểu biết thêm về đặc điểm tự nhiên 

của một số thành phố lớn trên thế 

giới, biết cách chăm sóc bản thân 

khi sinh sống ở những nơi đó (môn 

Sinh học, môn Địa lý) 

Chương II: 

Bài 10: 

Nhân hai số 

nguyên khác 

dấu 

Phần Ví dụ: 

Nếu không bị sản phẩm nào 

làm sai quy cách thì công 

nhân A sẽ có lương tháng là 

bao nhiêu? 

Giáo dục tinh thần trách nhiệm và kỉ 

luật trong lao động (môn Giáo dục 

công dân) 

Bài Ôn tập 

chương II 

Phần luyện tập: Bài số 109, 

trang 98, sách giáo khoa toán 

6 tập1 

Nêu hiểu biết về nhà toán học 

Lương Thế Vinh? Kể một câu 

chuyện về ông. 

Giáo dục học sinh tinh thần yêu 

khoa học và có thêm hiểu biết về 

một số nhà toán học nổi tiếng của 

thế giới (môn Lịch sử, Địa lý, Giáo 

dục công dân) 

Chương III: 

Bài 3: Tính 

chất cơ bản 

của phân sô 

Phần luyện tập: Bài số 14, 

trang 12, sách giáo khoa toán 

6 tập 2 

 Ông khuyên cháu điều gì? 

Em hiểu câu nói đó như thế 

nào? Liên hệ với việc học tập 

và lao động. 

Giáo dục tính kiên trì, lòng quyết 

tâm, vượt mọi khó khăn (môn Giáo 

dục công dân) 

Rèn kỹ năng thuyết trình (môn Ngữ 

văn) 

Chương III: 

Bài 4: Rút 

gọ phân số 

Phần luyện tập: Bài số 16, 

trang 15, sách giáo khoa toán 

6 tập 2 

HS có hiểu biết thêm cấu tạo của bộ 

răng và biết cách vệ sinh răng miệng 

một cách khoa học (Môn Sinh học, 

môn Vật lý) 
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Nêu hiểu biết về hàm răng của 

con người. Cách vệ sinh răng 

miệng khoa học? 

 

Chương III: 

Bài 5: Quy 

đồng mẫu 

nhiều phân 

số 

Phần luyện tập: Bài số 36, 

trang 20, sách giáo khoa toán 

6 tập 2 

Nêu những hiểu biết về Hội 

An, Mỹ Sơn 

Giáo dục lòng yêu quê hương đất 

nước, truyền thống anh dũng trong 

bảo vệ Tổ quốc của quân và dân ta 

(môn Lịch sư, Địa lý, Giáo dục công 

dân) 

Chương III: 

Bài 14: Tìm 

giá trị phân 

số của một 

số cho trước 

Phần luyện tập: HS (HĐ 

nhóm) tự tìm hiểu về lãi suất 

tại một ngân hàng (tự chọn). 

Với 10 triệu gửi tại ngân hàng 

đã chọn, sau 1 tháng, 3 tháng, 

6 tháng, 1 năm sẽ nhận được 

cả gốc và lãi là bao nhiêu? 

Vây nên chọn hình thức nào 

để gửi tiền ngân hàng? 

Học sinh bước đầu biết sử dụng 

đồng tiền hợp lý, biết lựa chọn 

phương án phù hợp với từng yêu cầu 

của thực tế cuộc sống (kỹ năng 

sống) 

     

3.3. Kết quả khảo sát sau khi thực hiện giải pháp của đề tài 

3.3.1. Tiến hành khảo sát đối chiếu 

 

Đánh giá mức độ yêu thích của học sinh khi học tập môn Toán 

 
Số 

lượng 

Rất thích 

học 

Không 

thích học 

Không ý 

kiến 

Trước khi thực hiện đề tài 

(đầu học kì 1) 
50 21 22 7 

  42% 44% 14% 

Sau khi thực hiện đề tài 

(giữa học kì 2) 
50 42 7 1 

  84% 14% 2% 
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Qua bảng tống kết số phiếu khảo sát mức độ yêu thích môn học trước và sau 

khi thực hiện giải pháp của đề tài ta thấy: số học sinh yêu thích môn học tăng lên 

84%, số học sinh không yêu thích môn học giảm còn 14%, số học sinh không nêu ý 

kiến cũng giảm so với ban đầu còn là 2%.  

 

Kết quả học tập môn Toán 

Qua bài kiểm tra khảo sát giữa học kì 2 năm học 2016 – 2017 cho thấy số đã 

không còn học sinh có điểm kém, yếu giảm chỉ còn 8%, số học sinh đạt điểm trung 

bình - khá tăng thêm 12%, giỏi tăng thêm 42%. 

3.3.2. Đánh giá chung về kết quả thực nghiệm 

 - Kết quả học tập của học sinh cao hơn hẳn so với kết quả khảo sát ban đầu. 

Tỷ lệ học sinh khá giỏi qua các bài kiểm tra tăng cao, tỷ lệ học sinh trung bình, yếu 

giảm đáng kể. 

 - Trong các giờ dạy thực nghiệm học sinh hoạt động thích cực hơn, các em 

thực sự được chủ động trong quá tình lĩnh hội tri thức. 

- Kết quả thực nghiệm cũng cho thấy trong các giờ thực nghiệm, học sinh hứng 

thú, say mê hơn, bài học đã thực sự mang lại cho các em những điều bổ ích và những 

cảm xúc tích cực.  

- Về năng lực quan sát, tư duy và trí tưởng tượng của các em được phát triển 

cơ bản, kỹ năng thảo luận nhóm của học sinh trở nên thành thạo, thảo luận sôi nổi và 

có hiệu quả, các em không còn lúng túng khi phải lên thuyết trình trước cả lớp. 

 

 

 

 

 

 Số lượng 
Điểm 

0<3 

Điểm 

3<5 

Điểm 

5<8 

Điểm 

810 

Trước khi thực hiện đề tài 

(đầu học kì 1) 
50 8 18 22 2 

  16% 36% 44% 4% 

Sau khi thực hiện đề tài 

(giữa học kì 2) 
50 0 4 28 18 

  0% 8% 56% 46% 
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

 

1. Kết luận 

Trong nhà trường THCS, học sinh là nhân vật trung tâm, mọi hoạt động dạy học 

phải "hướng tập trung vào học sinh", hướng vào việc khai thác mọi tiềm năng trí tuệ 

của các em. Việc giáo viên chủ động tích hợp liên môn một cách hợp lý trong từng 

bài dạy, thông qua nhiều kênh thông tin giúp các em học sinh có hứng thú hơn trong 

học tập, yêu thích môn học hơn và giúp các em chủ động tìm tòi, khám phá kiến thức 

để hình thành, phát triển năng lực của mình.  

Sau khi thực hiện dạy tích hợp liên môn trong môn Toán lớp 6, tôi nhận thấy 

các em đã yêu thích môn học hơn và đã biết vận dụng kiến thức tổng hợp được học 

vào giải quyết các tình huống thực tiễn. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng dạy học 

môn Toán trong nhà trường THCS.  

Dạy học tích hợp liên môn còn có tác dụng bồi dưỡng, nâng cao kiến thức và kĩ 

năng sư phạm cho giáo viên, góp phần phát triền đội ngũ giáo viên bộ môn hiện nay 

thành đội ngũ giáo viên có đủ năng lực dạy học kiến thức liên môn đáp ứng yêu cầu 

của đổi mới giáo dục. 

2. Khuyến nghị 

 - Nhà trường cần tăng cường thực hiện các chuyên đề về dạy học tích hợp liên 

môn  

 - Các tổ nhóm chuyên môn cần tăng cường tham gia hoạt động trên trang mạng 

“Trường học kết nối” 

 - Khuyến khích, động viên giáo viên và học sinh tham gia các cuộc thi liên 

quan đến chủ đề tích hợp, liên môn  

 - Sở Giáo dục & Đào tạo, Phòng Giáo dục & Đào tạo cần tổ chức các cuộc hội 

thảo về dạy học tích hợp liên môn để nhiều giáo viên được tham gia và có hiểu biết 

hơn về hình thức dạy học này. 

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG 

ĐƠN VỊ 

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2017 

Tôi xin cam đoan đây là sáng kiến kinh 

nghiệm của mình 

Người viết 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

1. Chu Vĩnh Tường - Kiến thức về dạy học tích hợp - Trang web trường Đại học 

Sư phạm 2. 

2. Sách giáo khoa Toán học 6. 

3. Sách giáo viên Toán học 6. 

4. Tạp chí Giáo dục thời đại. 

5. Trang web “Trường học kết nối” 
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MỤC LỤC 

 

MỞ ĐẦU 

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN 

1.1. Thế nào là dạy học tích hợp liên môn 

1.2. Các hình thức dạy học tích hợp 

1.3. Tại sao phải dạy học tích hợp liên môn 

1.4. Xu hướng của dạy học tích hợp liên môn 

Chương 2.THỰC TRẠNG GIẢNG DẠY TÍCH HỢP LIÊN MÔN TRONG MÔN TOÁN 

TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HIỆN NAY 

2.1. Vài nét về tình hình nhà trường 

2.2. Thực trạng giảng dạy tích hợp liên môn trong môn Toán tại trường 

THCS  

Chương 3. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 

3.1. Xây dựng giáo án tích hợp 

3.2. Một số nội dung tích hợp trong môn Số học lớp 6 

3.3. Kết quả khảo sát sau khi thực hiện giải pháp của đề tài 

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 

PHỤ LỤC : Một số giáo án thực nghiệm 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

4 

4 

4 

5 

5 

 

 

7 

7 

7 

 

11 

11 

18 

20 
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PHỤ LỤC 

Một số giáo án thực nghiệm 

                         Tiết 1: TẬP HỢP. PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức: 

- HS được làm quen với khái niệm tập hợp qua các ví dụ về tập hợp thường 

gặp trong toán học và trong đời sống. 

2. Kỹ năng 

-  HS nhận biết được một đối tượng cụ thể thuộc hay không thuộc một tập hợp 

cho trước. 

- HS biết viết một tập hợp theo diễn đạt bằng lời của bài toán, biết sử dụng kí 

hiệu ; .  

3. Thái độ 

- Rèn luyện cho HS tư duy linh hoạt khi dùng những cách khác nhau để viết 

một tập hợp. 

- Tích cực, tự giác, hứng thú trong việc tìm tòi và vận dụng kiến thức liên môn 

để giải quyết các vấn đề của bài học  

II. CHUẨN BỊ 

Giáo viên: máy tính, máy chiếu; bản đồ địa lý Việt Nam;  

Học sinh: Tìm hiểu trước về biển đảo Việt Nam 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Ổn định: (1 ph)                  

2. Kiểm tra: (2 ph) GV kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh, hướng dẫn HS 

ghi chép bài và chuẩn bị các loại sách, vở phục vụ cho môn toán 

3. Bài mới:  

GV giới thiệu  bài mới: Kiến thức về số tự nhiên là chìa khóa để mở cửa vào thế giới 

các con số. Trong chương I, bên cạnh việc ôn tập và hệ thống hóa các nội dung về số tự 

nhiên mà các em đã được học ở bậc tiểu học, các em sẽ còn được làm quen với nhiều nội 
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dung mới như số nguyên tố, hợp số, ước chung, bội chung… Những kiến thức nền móng 

và quan trọng này sẽ mang đến cho các em nhiều hiểu biết mới mẻ và thú vị 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS GHI BẢNG 

*Hoạt động 1: Các ví dụ 

(11ph) 

- GV: Chiếu hình 1 sgk lên 

màn hình 

+ Cho biết trên bàn gồm các 

đồ vật gì? 

=> Ta nói tập hợp các đồ vật 

đặt trên bàn. 

- Hãy ghi các số tự nhiên nhỏ 

hơn 4? 

=> Tập hợp các số tự nhiên 

nhỏ hơn 4. 

- Cho thêm các ví dụ SGK. 

- Yêu cầu HS tìm một số ví dụ 

về tập hợp. 

 

 

- HS quan sát và trả lời 

 

 

 

- HS lên bảng viết, HS 

khác viết vào vở 

 

 

- HS suy nghĩ và trả lời 

1. Các ví dụ: 

- Tập hợp các đồ vật trên bàn  

- Tập hợp các học sinh lớp 

6A 

 

 

 

- Tập hợp các số tự nhiên 

nhỏ hơn 4. 

- Tập hợp các chữ cái a, b, c 

 

*Hoạt động 2: Cách viết. Các 

ký hiệu (20ph) 

- Hãy tự đọc phần 2 và trả lời 

các câu hỏi: 

- Cách đặt tên cho tập hợp? 

 

 

 

- Hãy viết tập hợp  A các số tự 

nhiên nhỏ hơn 4? 

- Hãy nêu các phần tử của tập 

hợp A? 

- HS tự đọc sgk và suy 

nghĩ trả lời câu hỏi 

 

 

- Dùng các chữ cái in 

hoa A, B, C, X, Y, M, 

N… để đặt tên cho tập 

hợp. 

- 1 HS lên bảng viết, các 

HS khác nhận xét 

- Trả lời: Các số 0; 1; 2; 

3 là các phần tử của A 

2. Cách viết. Các kí hiệu 

 

- Dùng các chữ cái in hoa A, 

B, C,  X, Y… để đặt tên cho 

tập hợp. 

 

 

*Cách 1: Liệt kê các phần tử 

VD: A= {0;1;2;3 }  

hay A = {3; 2; 1; 0} … 
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- GV chiếu lên màn hình giới 

thiệu các kí hiệu thuộc và 

không thuộc 

- 1 có phải là phần tử của tập 

hợp A không?  

- 5 có phải là phần tử của tập 

hợp A không? 

Củng cố: GV chiếu lên màn 

hình yêu cầu: Viết tập hợp B 

các chữ cái a, b, c và cho biết 

các phần tử của tập hợp đó. 

* Củng cố: GV chiếu lên màn 

hình: Điền ký hiệu  ;   vào 

chỗ trống: 

a/ 2… A;     3… A;      7… A 

b/ d… B;     a… B;      c… B 

- Chiếu nội dung chú ý lên 

màn hình và nhấn mạnh các 

chú ý khi viết tập hợp.  

- Giới thiệu cách viết khác của 

tập hợp các số tự nhiên nhỏ 

hơn 4.     A= {x  N/ x < 4} 

Trong đó N là tập hợp các số 

tự nhiên. 

- Có thể viết một tập hợp theo 

mấy cách? đó là những cách 

nào? 

 Nhấn mạnh: (tính chất đặc 

trưng là tính chất nhờ đó ta 

nhận biết được các phần tử 

thuộc hoặc không thuộc tập 

hợp đó) 

 

- HS quan sát và ghi vở 

 

- HS lắng nghe, ghi vở 

 

 

 

- HS lên bảng viết, HS 

khác nhận xét. 

 

 

- Quan sát và viết câu trả 

lời vào vở. 

 

 

- Quan sát, lắng nghe 

 

 

- HS quan sát, lắng nghe 

và ghi vở 

 

 

- Suy nghĩ và trả lời: Có 

hai cách: 

Cách 1:Liệt kê các phần 

tử của tập hợp 

Cách 2: Chỉ ra các tính 

chất đặc trưng cho các 

phần tử của tập hợp.  

 

 - Các số 0; 1 ; 2; 3 là các 

phần tử của tập hợp A. 

  

 

VD: 1 A (1 thuộc A)  

     5    A  (5 không thuộc 

A) 

A = { a; b; c} 

 

 

 

 

 

 

*Chú ý: sgk 

 

 

*Cách 2: Chỉ ra các tính chất 

đặc trưng cho các phần tử 

của tập hợp A. 

 A= {x  N/ x < 4} 
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- Chiếu lên màn hình:Giới 

thiệu sơ đồ Venn là một vòng 

khép kín và biểu diễn tập hợp 

A 

- Vẽ sơ đồ biểu diễn tập hợp B. 

- Nhấn mạnh: mỗi phần tử chỉ 

được liệt kê một lần; thứ tự tùy 

ý. 

- Quan sát, lắng nghe và 

ghi vở 

 

 

 

- 1HS lên bảng, HS khác 

vẽ vào vở 

 

 

Biểu diễn:                            A 

 

 

 

 

Hoạt động 3: Luyện tập - 

củng cố (10 ph) 

- Hướng dẫn học sinh cách 

hoạt động nhóm, giúp HS 

phân nhóm. 

- Chiếu yêu cầu lên màn hình 

và phát phiếu cho HS: 

Bài 1: Viết tập hợp D các số tự 

nhiên nhỏ hơn 7 rồi điền kí 

hiệu thích hợp vào dấu “…” 

2…. D ;    10 … D 

Bài 2: Viết tập hợp các chữ cái 

trong từ “TRƯỜNG SA” và 

nêu các hiểu biết của em về 

Trường Sa. 

- Chiếu lên màn hình Bản đồ 

Việt Nam, nhận xét quá trình 

hoạt động và kết quả hoạt động 

của các nhóm. Bổ sung thêm 

thông tin về chủ quyền biển 

đảo của Việt Nam, giáo dục 

HS lòng yêu quê hương đất 

 

 

- HS lắng nghe 

- Hoạt động nhóm 6 (6 

HS một nhóm) 

 

 

 

 

- Đại diện nhóm lên trình 

bày, các nhóm khác bổ 

sung 

- Quan sát trên màn hình, 

Lắng nghe 

 

.1  .2   .0  .3  
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nước (Tích hợp môn Địa lý, 

Lịch sử, GDCD)  

4.  Hướng dẫn về nhà:(1ph) 

- Bài tập về nhà: Bài 5 trang 6 SGK; bài 6, 7, 8, 9/3, 4 SBT. 

 

Bài 4. SỐ PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP - TẬP HỢP CON 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức: 

- HS hiểu được một tập hợp có thể có một phần tử, có nhiều phần tử, có thể 

có vô số phần tử, cũng có thể không có phần tử nào, hiểu được khái niệm hai tập 

hợp bằng nhau. 

2. Kỹ năng 

- HS biết tìm số phần tử của một tập hợp, biết kiểm tra một tập hợp là tập hợp 

con của một tập hợp cho trước, biết một vài tập hợp con của một tập hợp cho trước, 

biết sử dụng các kí hiệu   và     

3. Thái độ 

- Rèn luyện HS tính chính xác khi sử dụng các kí hiệu  ,  ,   . 

- Tích cực, tự giác, hứng thú trong việc tìm tòi và vận dụng kiến thức liên môn 

để giải quyết các vấn đề của bài học  

II. CHUẨN BỊ 

Giáo viên: máy tính, máy chiếu; bản đồ địa lý các quốc gia Asian; ảnh cờ của 

các quốc gia thuộc Asian, một số thông tin về các quốc gia Asian  

Học sinh: Tìm hiểu trước về các quốc gia Asian 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Ổn định: (1 ph)                  

2. Kiểm tra: (3 ph) GV chiếu đầu bài lên màn hình: 1 HS lên bảng, HS khác làm 

vào vở nháp. 
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Viết các tập hợp sau: 

a. Tập hợp A các số tự nhiên không lớn hơn 5 

b. Viết tập hợp B các số tự nhiên nhỏ hơn 1 

c. Viết tập hợp N các số tự nhiên 

d. Viết tập hợp C các số tự nhiên x mà x + 4 = 3  

3. Bài mới: GV giới thiệu  bài mới: Các em đã biết, tập hợp là khái niệm nền 

tảng của toán học, có rất nhiều thuật ngữ trong các ngành khoa học xã hội liên 

quan đến khái niệm tập hợp. Có một nhà toán học được coi là ông tổ của lý thuyết 

tập hợp - đó là Georg Cantor. Tên ông đã được đặt cho một ngọn núi ở mặt trăng. 

Và còn rất nhiều điều thú vị nữa về lý thuyết tập hợp. Hôm nay cô trò chúng ta 

cùng tìm hiểu tiếp. Vậy tập hợp C các số tự nhiên x mà  x + 4 = 3 được viết như 

thế nào? 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS GHI BẢNG 

* Hoạt động 1: Số phần tử 

của một tập hợp.(17ph) 

- Viêt các tập hợp A, B, N 

trong phần kiểm tra bài cũ vào 

vở 

- Mỗi tập hợp đó có bao nhiêu 

phần tử? 

=>Các tập hợp trên lần lượt có 

6 phần tử, 1 phần tử, có vô số 

phần tử. 

- Còn tập hợp C có bao nhiêu 

phần tử và được viết thế nào? 

- Vậy C là tập hợp không có 

phần tử nào. Ta gọi C là tập 

hợp rỗng.Vậy: 

 Tập hợp như thế nào gọi là tập 

hợp rỗng? 

 

 

- Viết các ví dụ vào vở 

 

- Suy nghĩ và trả lời. 

 

 

 

- Thảo luận nhóm 2 HS 

cùng bàn và đưa ra 

phương án 

 

 

- Suy nghĩ và trả lời: 

Tập hợp không có phần 

1.Số phần tử của một tập 

hợp: 

VD: A = {0;1;2;3;4;5} 

Tập hợp A có 6 phần tử. 

       B = {0} 

 Tập hợp B có 1 phần tử. 

       N = {0;1; 2; 3; …..}. 

Tập hợp N có vô số phần tử. 

        

 

 

 

Chú ý: Sgk trang 12 

VD: Tập hợp C các số tự 

nhiên x sao cho x + 4 = 3 là 

tập rỗng 
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- Vậy một tập hợp có thể có bao 

nhiêu phần tử? 

 

 

 

Củng cố: Bài 17/13 SGK. 

 

tử nào gọi là tập hợp 

rỗng. Ký hiệu:  

- HS ghi vở 

- Suy nghĩ và trả lời: 

Một tập hợp có thể có 

một phần tử, có nhiều 

phần tử, có vô số phần 

tử, cũng có thể không 

có phần tử nào. 

- 1 HS lên bảng, các HS 

khác làm vào vở  

 

 C =  

 

* Hoạt động 2: Tập hợp 

con.(17ph) 

- Chiếu lên màn hình: 

Cho hai tập hợp: 

 A = {x, y}  

B = {x, y, c, d} 

Hỏi: Các phần tử của tập hợpA 

có thuộc tập hợp B không? 

- Ta nói tập hợp A là con của 

tập hợp B 

- Tập hợp A là con của tập hợp 

B khi nào? 

- Giới thiệu ký hiệu và cách 

đọc như SGK. 

- Minh họa tập hợp A, B bằng 

sơ đồ Venn. 

 

 

 

 

 

 

- Suy nghĩ và trả lời: Mọi 

phần tử của tập hợp A 

đều thuộc B. 

- Suy nghĩ và trả lời: - 

Nếu mọi phần tử của tập 

hợp A đều thuộc tập 

hợp B thì tập hợp A gọi 

là con của tập hợp B.  

- lắng nghe và ghi bài 

 

- Quan sát 

2. Tập hợp con : 

VD: A = {x, y} 

        B = {x, y, c, d} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kí hiệu : A     B hay B   A 
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- Chiếu trên màn hình: Lưu ý: 

Ký hiệu  ,  diễn tả quan hệ 

giữa một phần tử với một tập 

hợp, còn ký hiệu   diễn tả mối 

quan hệ giữa hai tập hợp. 

Củng cố: Làm ?3 

- Từ bài ?3 ta có A   B  và B 

  A . Ta nói rằng A và B là hai 

tập hợp bằng nhau. 

Ký hiệu: A = B 

Vây: Tập hợp A bằng tập hợp 

B khi nào? 

- Quan sát  

 

 

 

- 1 HS lên bảng, HS khác 

làm vào vở 

- HS lắng nghe, ghi bài 

 

 

- Suy nghĩ và trả lời 

 

 

* Chú ý :  

Nếu A   B và B   A thì ta 

nói A và B là hai tập hợp 

bằng nhau 

Ký hiệu : A = B 

HOẠT ĐỘNG 3: Luyện tập 

củng cố (6 ph) 

- Chiếu đầu bài số 25 sgk trang 

14 lên màn hình và đưa thêm 

câu hỏi: Các quốc gia có tên 

trong bảng là thành viên của tổ 

chức Asian. Em hãy trình bày 

hiểu biết của em về tổ chức 

này. 

- Chiếu hình ảnh cờ của 10 

quốc gia Asian, vị trí địa lý, 

biểu tượng, mục tiêu hoạt 

động, vai trò của Việt Nam 

trong tổ chức này (tích hợp 

môn Địa lý, Lịch sử, GDCD, 

Ngữ văn giáo dục lòng yêu hòa 

bình, tinh thần hội nhập quốc 

tế, khả năng thuyết trình…) 

 

 

- Hoạt động nhóm lớn 

- Đại diện nhóm lên 

trình bày, các nhóm 

khác bổ sung 

 

 

- Quan sát, lắng nghe 

3.Luyện tập 

Bài số 25 sgk trang 14 

 4. Hướng dẫn về nhà(1ph) 
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- Học kỹ những phần in đậm và phần đóng khung trong SGK . 

- Bài tập 16, 18, 19, 20/13 SGK. 

   

 

 

                              

Tiết 40: LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức: 

- Biết được nhu cầu phải mở rộng tập hợp N 

- Biết được trục số, biết cách biểu diễn các số tự nhiên và các nguyên âm trên 

trục số. 

2. Kỹ năng 

- Nhận biết và đọc đúng các số nguyên âm qua các ví dụ thực tế 

- Đọc đúng các điểm biểu diễn số nguyên âm trên trục số và xác định được 

điểm gốc của trục số. 

3. Thái độ 

- Cẩn thận trong việc viết, đọc số nguyên âm 

- Rèn cho học sinh tư duy linh hoạt khi đọc, viết số nguyên âm qua các ví dụ 

thực tiễn và biểu diễn số nguyên âm trên trục số 

- Tích cực, tự giác, hứng thú trong việc tìm tòi và vận dụng kiến thức liên môn 

để giải quyết các vấn đề của bài học  

II. CHUẨN BỊ 

Giáo viên: máy tính, máy chiếu; một số nhiệt kế; bản đồ địa lý Việt Nam; Sách 

Vật lý 6, Địa lý 6, Vật lý 8, Sinh học 8, Vật lý 9, Địa 9; Tài liệu về núi Ba Vì; phiếu 

hoạt động nhóm 

Học sinh: Ôn tập các phép toán trên tập hợp số tự nhiên, biểu diễn số tự nhiên 

trên tia số 
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III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Ổn định: (1 phút)                  

2. Kiểm tra:(3 phút) Tìm số tự nhiên x, biết:   a) x + 35 = 47    b) x + 54 = 29                                 

3. Bài mới: Giới thiệu bài mới: Các em đã biết phép cộng và phép nhân hai số 

tự nhiên luôn thực hiện được và cho kết quả là một số tự nhiên. Nhưng phép trừ 

hai số tự nhiên không phải lúc nào cũng thực hiện được, ví dụ như 29 - 54. 

Trong chương này, chúng ta sẽ làm quen với một loại số mới, số nguyên âm. Số 

nguyên âm cùng với số tự nhiên sẽ tạo thành tập hợp số nguyên, trong đó phép trừ 

luôn thực hiện được. 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV 
HOẠT ĐỘNG CỦA HS GHI BẢNG 

Hoạt động 1(18 ph) Các ví dụ 

- Giáo viên giới thiệu: Trong 

thực tế, bên cạnh dùng các số 

tự nhiên người ta còn dùng 

các số với dấu “-“ đằng trước. 

Những số như thế được gọi là 

số nguyên âm. 

* Giáo viên chiếu hình 31 và 

giới thiệu ví dụ 1 

+ Đọc nhiệt độ ghi trên nhiệt 

kế? 

+ Nhiệt độ dưới 0 độ C được 

biểu thị bằng số nào? 

- GV chiếu hình ảnh một số 

loại nhiệt kế và giới thiệu giới 

thiệu về độ chi nhỏ nhất, giới 

hạn đo và công dụng của mỗi 

loại (tích hợp kiến thức Vật lý 

6) 

- GV giới thiệu nhiệt kế y tế: 

Tại sao nhiệt kế y tế chỉ có 

giới hạn đo từ 35 đến 42 độ 

 

- HS theo dõi để biết được 

cách viết và đọc số nguyên 

âm 

 

 

 

- HS quan sát trên máy chiếu, 

theo dõi các cột nhiệt độ di 

chuyển và đọc kết quả. 

 

 

 

 

 

- HS quan sát dụng cụ và hình 

ảnh trên màn chiếu để hiểu 

thêm về một số loại nhiệt kế 

và công dụng của mỗi loại. 

 

 

1.Các ví dụ 

 

 

 

 

 

Ví dụ 1: Để đo 

nhiệt độ người ta 

dùng các nhiệt kế. 

 

 

Nhận xét: Số 

nguyên âm biểu thi 

nhiệt độ dưới 00 C 
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C? (Tích hợp kiến thức sinh 

học và thực tiễn đời sống) 

- GV chiếu hình ảnh và bảng 

nhiệt độ một số thành phố và 

yêu cầu HS làm ?1 

- GV chiếu bảng nhiệt độ 

trong sách giáo khoa (Tích 

hợp môn Địa lý 6 để giải 

thích) 

+ Người ta thường đo nhiệt độ 

trong không khí ít nhất 3 lần 

mỗi ngày vào lúc 5 giờ, 13 giờ 

và 21 giờ rồi tính nhiệt độ 

trung bình. 

+ Nhiệt độ không khí phụ 

thuộc vào nhiều yếu tố, trong 

đó có yếu tố vĩ độ. Dựa vào 

bảng nhiệt độ và các yếu tố 

trên cho biết Việt Nam nằm ở 

vùng vĩ độ cao hơn hay thấp 

hơn so với Bắc Kinh, Mát - 

xcơ - va, Pa - ri, New york? 

- GV chiếu bản đồ địa lý Việt 

Nam. Dựa vào hình dạng lãnh 

thổ Việt Nam, giải thích vì 

sao khí hậu giữa các vùng 

|Việt Nam có sự chênh lệch 

nhau lớn? 

*GV chiếu hình ảnh và giới 

thiệu Ví dụ 2, nhấn mạnh quy 

ước: độ cao mực nước biển 

là 0 mét. 

- HS theo dõi để biết tự kiểm 

tra nhiệt độ của mình khi cần 

thiết, biết tự bảo vệ sức khỏe 

của mình và người thân. 

 

 

 

- HS làm ?1 

- HS theo dõi để biết nhiệt độ 

luôn thay đổi nên phải đo 

nhiệt độ tại nhiều thời điểm và 

tính nhiệt độ trung bình 

- HS nhớ lại cách tính số trung 

bình cộng 

- HS biết vì sao phải để nhiệt 

kế trong bóng râm và cahs 

mặt đất 2m 

- HS theo dõi và tư duy để trả 

lời: Việt Nam có nhiệt độ cao 

hơn nên sẽ nằm trong vùng có 

vĩ độ thấp hơn so với Bắc 

Kinh, Mát - xcơ - va, Pa - ri, 

New york 

- HS hoạt động nhóm. Đại 

diện nhóm trả lời: Do ảnh 

hưởng của hình dạng lãnh thổ 

trải dài qua nhiều vĩ độ nên 

nhiệt độ giữa các tỉnh thành ở 

Việt Nam có sự chênh lệch 

nhau khá lớn. 

- HS theo dõi để nắm được 

nguyên tắc đo độ cao thấp của 

các địa điểm khác nhau trên 

trái đất. 
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- GV chiếu hình ảnh về núi Ba 

Vì. Nêu hiểu biết của em về 

núi Ba Vì? 

GV giới thiệu về độ cao đỉnh 

núi, tên gọi và ý nghĩa của nó 

(Tích hợp liên môn Địa lý, 

Sinh học, Du lịch, Văn học 

giới thiệu về vùng đất Ba Vì) 

- GV chiếu hình ảnh thềm lục 

địa Việt Nam, giới thiệu về độ 

cao (độ sâu) và ý nghĩa của 

nó. 

- Giới thiệu về thềm lục địa, 

quyền và chủ quyền của các 

quốc gia ven biển , giới thiệu 

về quyền Biển Đông và và 

việc đấu trang kiên cường 

trong bảo vệ chủ quyền biển 

đảo của nhân dân ta (Tích hợp 

kiến thức Địa lý, Lịch sử để 

giải thích) 

- GV chiếu số đo độ cao của 

đỉnh núi Phan - xi - păng và 

đáy vịnh Cam Ranh. HS làm 

?2 và nêu ý nghĩa của số đo đó 

trong mỗi địa điểm. 

- Từ cách đo độ cao thấp của 

các địa điểm trên trái đất, HS 

rút ra kết luận gì về cách ghi 

số đo độ cao thấp của các địa 

điểm trên trái đất?  

*GV giới thiệu ví dụ 3 

- HS theo dõi và trả lời câu hỏi 

để biết thêm các thông tin về 

núi Ba Vì và Vùng đất Ba Vì. 

 

 

 

 

 

- HS theo dõi để biết được 

khái niệm về thềm lục địa 

 

 

- HS theo dõi hiểu và ý thức  

được lòng yêu nước và quyết 

tâm bảo vệ chủ quyền biển 

đảo của nhân dân ta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS làm ?2 

- HS rút ra kết luận. 

 

 

 

- HS theo dõi để biết thêm 

ứng dụng của số nguyên âm 

trong thực tiễn 

- HS làm ?3 

 

 

 

 

 

 

Ví dụ 2: Để đo độ 

cao thấp khác nhau 

trên trái đất, người 

ta lấy mực nước 

biển làm chuẩn. 

Quy ước: độ cao 

mực nước biển là 0 

mét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận xét: Số 

nguyên âm dùng để 

ghi độ cao dưới 

mực nước biển. 

 

Ví dụ 3: 

 

 

Nhận xét: Số 

nguyên âm được 
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- GV chiếu via dụ 3, học sinh 

đọc và nêu ý nghĩa của mỗi 

câu. 

- Vậy số nguyên âm còn được 

dùng trong trường hợp nào? 

- GV: Số nguyên âm được sử 

dụng rất nhiều trong thực tế. 

- HS suy nghĩ và trả lời dùng để chỉ số tiền 

nợ. 

Hoạt động 2 (16ph) Biểu 

diễn số nguyên âm trên trục 

số 

- Vẽ tia số? 

- Tia số có đặc điểm gì? 

- Có thể biểu diễn được số 

nguyên âm trên tia số không? 

vì sao? 

- GV giới thiệu việc mở rộng 

tia số sang trục số (tích hợp 

kiến thức hình học) 

- GV hướng dẫn học sinh biểu 

diễn số nguyên âm trên tia đối 

của tia số và giới thiệu cho 

học sinh về trục số 

 

 

 

 

 

- GV chiếu hình 33 lên màn 

hình 

- GV chốt lại kiến thức về trục 

số: Điểm O là gốc của trục số; 

các số tự nhiên khác O nằm 

bên phải điểm O; các số 

 

- 1 HS lên bảng vẽ tia số, HS 

khác vẽ vào vở 

-HS trả lời: Tia số được giới 

hạn bởi 1 đầu là điểm gốc. 

- HS trả lời: Không thể biểu 

diễn được số nguyên âm trên 

tia số. 

 

 

- HS theo dõi để nắm được 

trục số và cách biểu diễn số 

nguyên âm trên trục số. 

 

 

 

 

 

 

 

- HS làm ?4 

- HS đứng tại chỗ trả lời kết 

quả. HS khác nhận xét. 

 

 

 

 

2.Trục số 

 

 

 

 

 

 

Biểu diễn số 

nguyên âm trên tia 

đối của tia số. Ta 

được trục số: 

+ Điểm O: là điểm 

gốc của trục số 

+ Chiều dương: từ 

trái sáng phải 

(thường được đánh 

dấu bằng mũi tên) 

+ Chiều âm: từ phải 

sáng trái. 
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nguyên âm nằm bên trái điểm 

O. 

- GV chiếu hình 34, giới 

thiệu: trục số cũng có thể 

được biểu diễn theo chiều 

thẳng đứng. Khi đó: Chiều 

dương là chiều nào? chiều âm 

là chiều nào?  

 

 

 

- HS suy nghĩ trả lời 

Hoạt động 3 (6ph) Luyện tập 

- củng cố 

- Trong toán học, vì sao phải 

mở rộng tập hợp N? 

- Nêu thêm một số ứng dụng 

của số nguyên âm trong cuộc 

sống? 

- Vì sao phải mở rộng tia số 

sang trục số? nêu các đặc 

điểm của trục số? 

- GV chiếu hình 35 lên màn 

hình (Bài tập số 1 sách giáo 

khoa trang 68) 

+ Viết và đọc nhiệt độ các 

nhiệt kế. 

+ Trong hai nhiệt kế a và b, 

nhiệt kế nào chỉ nhiệt độ cao 

hơn? 

- GV phát phiếu học tập có 

nội dung bài tập số 4 trang 68 

sách giáo khoa. GV thu phiếu 

và kiểm tra 

 

 

- HS trả lời câu hỏi 

 

 

 

- HS trả lời câu hỏi 

 

 

- HS trả lời câu hỏi 

 

 

 

 

 

-HS suy nghĩ và trả lời 

 

 

- HS suy nghĩ và trả lời 

 

- HS làm phiếu và nộp lại 

phiếu cho GV 

 

 

 

4. Hướng dẫn về nhà: (1 phút)  HS làm bài tập 2, 3, 5 sách giáo khoa trang 68 
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